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1. Thực trạng quy định pháp luật về nội
dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử
dụng quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng (QSD) đối tượng
sở hữu công nghiệp (SHCN) là việc chủ sở
hữu đối tượng SHCN cho phép tổ chức, cá
nhân khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc
phạm vi QSD của mình. Hoạt động chuyển
giao QSD đối tượng SHCN được thực hiện

thông qua hợp đồng chuyển giao (HĐCG)
QSD quyền SHCN. Pháp luật Việt Nam về sở
hữu trí tuệ (SHTT) hiện nay đã có những quy
định điều chỉnh đối với quá trình giao kết
hợp đồng chuyển QSD này, đặc biệt quan
tâm tới nội dung của HĐCG QSD. Tuy nhiên,
vẫn tồn tại những bất cập trong quy định về

quy địNh pháp luật  về Nội duNg của hợp đồNg 
chuyểN giao quyềN sử dụNg quyềN sở hữu côNg Nghiệp

nguyễn thị nguyệt*

Hiện nay, quyền sở hữu công nghiệp được đánh giá có vai trò rất quan trọng, góp phần tăng
sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Các chủ thể kinh doanh đặc biệt là doanh nghiệp ngày
càng chú trọng đến việc khai thác thương mại đối với quyền sở hữu công nghiệp. Trong đó,
phương thức chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp trở thành lựa chọn thường
xuyên, phổ biến của nhiều doanh nghiệp. Bài viết tập trung phân tích các quy định của pháp
luật về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp, từ đó đưa
ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh
trong ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp nói chung cũng
như điều khoản về nội dung trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nói riêng.
Từ khóa: Pháp luật; sở hữu trí tuệ; quyền sở hữu công nghiệp; quyền sử dụng; doanh nghiệp.
Industrial property rights are currently seen as a critical factor for competitiveness of
businesses. Business entities, especially enterprises, are increasingly focusing on commercial
exploitation of industrial property rights and transfer of the right to use industrial property
rights are widely adopted in many businesses. The paper analyzed the provisions for content
of the contracts for transfer of the right to use industrial property rights and proposed
recommendations to improve the provisions  governing the relationships arising from
signing contracts for the transfer of the right to use industrial property rights in general and
clauses on content of the contracts for the transfer of the right to use in particular. 
Keywords: Law; intellectual property; industrial property rights; right to use; enterprises.

NGÀY NHẬN:  08/02/2023         NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 28/3/2023        NGÀY DUYỆT:  17/4/2023

* ThS, Trường Đại học Thương mại



Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 327 (4/2023) 59

Nghiên cứu - Trao đổi

nội dung của hợp đồng chuyển QSD quyền
SHCN, ảnh hưởng tới quá trình chuyển giao
QSD quyền SHCN. 

Theo quy định tại Điều 144 Luật SHTT
năm 2005 (sửa đổi, bổ sung các năm 2009,
2019, 2022) - (Luật SHTT hiện hành), nội dung
chủ yếu của hợp đồng sử dụng đối tượng
SHCN phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

Thứ nhất, điều khoản về tên, địa chỉ của
bên chuyển giao quyền và bên nhận quyền.

Hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN
được ký kết bởi bên chuyển QSD và bên
nhận quyền. Bên chuyển QSD là cá nhân, tổ
chức có QSD đối tượng SHCN và có nhu cầu
khai thác đối tượng SHCN thông qua hình
thức chuyển QSD. Bên chuyển quyền gồm:
(1) Chủ sở hữu quyền SHCN được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo
hộ đối với các đối tượng SHCN hoặc là người
được xác lập quyền đối với các đối tượng
SHCN theo cơ chế bảo hộ tự động; (2) Người
được chủ sở hữu chuyển QSD đối tượng
SHCN và được phép cho bên thứ ba theo hợp
đồng chuyển QSD đối tượng SHCN thứ cấp.
Bên nhận quyền là cá nhân, tổ chức có nhu
cầu sử dụng và khai thác các đối tượng
SHCN. Thông qua việc được chuyển giao
QSD, bên nhận quyền được phép sử dụng
các đối tượng SHCN theo thỏa thuận về
phạm vi và thời hạn trong hợp đồng. Đồng
thời, bên nhận quyền có nghĩa vụ trả phí cho
bên chuyển giao quyền theo thỏa thuận.

Khi các bên ký kết hợp đồng chuyển
QSD, theo yêu cầu bắt buộc tại điểm a
khoản 1 Điều 144 Luật SHTT hiện hành quy
định trong hợp đồng phải thể hiện tên và địa
chỉ đầy đủ của bên chuyển giao và bên nhận
chuyển giao. Thông thường, trên thực tế,
nếu bên tham gia hợp đồng chuyển QSD là
cá nhân thì cần phải ghi rõ trong hợp đồng
họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước
công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ đầy đủ. Bên
tham gia hợp đồng là tổ chức, cần ghi rõ tên
của tổ chức; họ tên và chức danh của người

đại diện cửa tổ chức, địa chỉ trụ sở chính của
tổ chức đó.

Thứ hai, điều khoản về căn cứ chuyển
giao QSD.

Hầu hết các đối tượng của quyền SHCN
như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn
hiệu…, được bảo hộ trên cơ sở đăng ký, bởi
vậy căn cứ chuyển giao QSD quyền SHCN
với các đối tượng này chính là văn bằng bảo
hộ còn hiệu lực. Trên văn bằng bảo hộ sẽ thể
hiện thông tin về tên, địa chỉ của chủ văn
bằng bảo hộ1. Thông qua văn bằng bảo hộ,
xác định bên chuyển giao có quyền chuyển
giao QSD hay không. Tuy nhiên, theo quy
định pháp luật, chủ văn bằng bảo hộ có thể
có sự thay đổi về tên và địa chỉ sau khi được
cấp văn bằng bảo hộ. Điều này dẫn đến việc
tên và địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ trong
HĐCG quyền SHCN và văn bằng bảo hộ
không có sự thống nhất, sai lệch về căn cứ
chuyển QSD đối tượng SHCN. Đơn cử,
trường hợp Công ty cổ phần X, đứng tên là
chủ sở hữu trong văn bằng bảo hộ đối với
sáng chế A tháng 11/2021, đến tháng
11/2022, Công ty này đổi tên thành Công ty
cổ phần X’ và đến tháng 01/2023, Công ty cổ
phần X’ ký hợp đồng chuyển QSD sáng chế
A cho Công ty TNHH Y. Như vậy, chủ thể
trong văn bằng bảo hộ và hợp đồng chuyển
QSD đối với sáng chế A không thống nhất.
Trường hợp này, hợp đồng chuyển QSD sẽ
không được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm
quyền. Chủ văn bằng sẽ phải thực hiện yêu
cầu sửa đổi nội dung về chủ sở hữu cửa văn
bằng bảo hộ theo quy định tại Điều 97 Luật
SHTT hiện hành, sau đó, HĐCG QSD mới có
thể đăng ký. 

Ngược lại, cũng có trường hợp sau khi
chuyển QSD đối tượng SHCN, bên nhận
chuyển nhượng thay đổi tên và địa chỉ so với
thông tin trong hợp đồng đã giao kết và được
đăng ký tại Cục SHTT. Như vậy, thông tin về
tên và địa chỉ của bên nhận chuyển nhượng
trong hợp đồng và thực tế không thống nhất.
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Có cần thiết phải thay đổi lại thông tin về tên
và địa chỉ của bên nhận chuyển nhượng
trong hợp đồng chuyển QSD không thì trong
Luật SHTT hiện hành không đề cập đến vấn
đề này, tuy nhiên, Điều 421 Bộ luật Dân sự
năm 2015 quy định “hợp đồng sửa đổi phải
tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu”.
Trên tinh thần của Bộ luật Dân sự năm 2015,
các bên cần thiết phải đăng ký hợp đồng sửa
đổi và đăng ký hợp đồng sửa đổi này tại Cục
SHTT. Thực tế, Cục SHTT chấp nhận việc các
bên nộp tài liệu chứng minh sự thay đổi
tên/địa chỉ để Cục SHTT ghi nhận sự thay
đổi đó vào quyết định đăng ký hợp đồng mà
không cần sửa đổi hợp đồng.

Bên cạnh đó, bên chuyển QSD có thể là
người được chuyển nhượng quyền sở hữu
hoặc người được chuyển giao QSD đối tượng
SHCN theo HĐCG quyền SHCN (hợp đồng
chuyển nhượng và HĐCG quyền sử dụng đối
tượng SHCN), thì trong hợp đồng phải thể
hiện rõ các thông tin về HĐCG quyền SHCN
như ngày xác lập hợp đồng, số đăng ký hợp
đồng, thời hạn có hiệu lực của hợp đồng (đối
với HĐCG QSD đối tượng SHCN), giấy chứng
nhận đăng ký hợp đồng do Cục SHTT cấp…

Thứ ba, điều khoản về giá chuyển QSD
đối tượng SHCN.

Điều khoản về giá chuyển giao QSD là
điều khoản có tính chất bắt buộc khi soạn
thảo hợp đồng chuyển QSD đối tượng
SHCN2. Để được QSD đối tượng SHCN, bên
được chuyển giao phải trả một khoản phí
cho bên chuyển quyền. Phí chuyển QSD này
chính là giá chuyển giao QSD do các bên
thỏa thuận. Tuy nhiên, trên thực tế, mặc dù
các bên vẫn đưa điều khoản về giá chuyển
giao vào hợp đồng nhưng chỉ mang tính
tượng trưng, không phản ánh đúng giá trị
của QSD đối tượng SHCN. Mục đích của
hành vi này nhằm đối phó với quy định bắt
buộc của luật về điều khoản bắt buộc phải
có trong hợp đồng. Chẳng hạn như các
HĐCG QSD đối tượng SHCN giữa các bên có

quan hệ về mặt tổ chức như công ty mẹ -
công ty con; chi nhánh - công ty chính; giữa
các công ty trong cùng tập đoàn…, hoặc các
bên có quan hệ mật thiết trong kinh doanh,
phụ thuộc lẫn nhau về vốn, quyền kiểm
soát… Các mối quan hệ này sẽ chi phối về
giá chuyển giao, giá này không tuân theo quy
luật về cung cầu của thị trường. Tuy nhiên,
thỏa thuận về giá chuyển giao vẫn là điều
khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng
chuyển QSD.

Thứ tư, điều khoản về “dạng hợp đồng”
và “phạm vi chuyển giao”.

“Dạng hợp đồng” và “phạm vi chuyển
giao” cũng là điều khoản bắt buộc trong hợp
đồng chuyển QSD đối tượng SHCN được quy
định tại điểm c và d khoản 1 Điều 144 Luật
SHTT hiện hành. Theo Điều 143 Luật SHTT,
các dạng hợp đồng chuyển QSD bao gồm:
hợp đồng độc quyền, hợp đồng không độc
quyền và hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN
thứ cấp. Xác định dạng hợp đồng nhằm tạo
cơ sở để xác định sau đó bên chuyển quyền
có được sử dụng quyền SHCN hoặc tiếp tục
chuyển giao quyền này cho người khác trong
thời hạn hợp đồng với bên nhận quyền hay
không.

Trong khi đó, đối với quy định về điều
khoản “phạm vi chuyển giao” yêu cầu làm rõ
về giới hạn QSD và giới hạn lãnh thổ. Bản
chất của hợp đồng là sự thỏa thuận, do vậy,
hợp đồng sử dụng đối tượng quyền SHCN,
các chủ thể tự do thỏa thuận về điều khoản
phạm vi hợp đồng như: (1) Bên được chuyển
giao quyền được độc quyền hay không được
độc quyền đối với QSD đối tượng SHCN; (2)
Hành vi sử dụng được chuyển giao QSD (cho
phép bên nhận được phép thực hiện tất cả
hay một số hành vi sử dụng thuộc quyền của
bên giao); (3) Phạm vi lãnh thổ được phép sử
dụng quyền SHCN… 

Thứ năm, điều khoản về quyền và nghĩa
vụ của các bên.

Hầu hết các bên khi tham gia giao kết
hợp đồng đều nhằm hướng tới những lợi ích
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nhất định, thường được thể hiện thông qua
quyền và nghĩa vụ của các bên. Theo đó, để
bảo đảm quyền lợi cho các bên, Điều 144
Luật SHTT hiện hành quy định trong nội
dung của hợp đồng cần phải xác định rõ
quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp
đồng. Các quyền và nghĩa vụ này về cơ bản
đã được quy định trong Luật SHTT và Bộ luật
Dân sự năm 2015. Đối với bên chuyển
quyền: (1) Về quyền lợi, được nhận phí
chuyển giao QSD, có quyền cho phép hoặc
không cho phép bên nhận quyền chuyển
giao QSD cho bên thứ ba…; (2) Về nghĩa vụ,
đăng ký HĐCG QSD, bảo đảm việc chuyển
QSD không gây tranh chấp, không được
phép đưa ra các điều khoản hạn chế bất hợp
lý quyền của bên được chuyển quyền. Đối
với bên nhận quyền: (3) Về quyền lợi, được
QSD đối tượng SHCN trong phạm vi và giới
hạn đã thỏa thuận, có thể được chuyển giao
QSD đối tượng SHCN cho bên thứ với nếu
được bên chuyển quyền chấp thuận; (4) Về
nghĩa vụ, phải đăng ký QSD đối tượng SHCN
theo thỏa thuận, trả phí sử dụng đối tượng
SHCN… Theo nguyên tắc của hợp đồng dân
sự nói chung, các bên có quyền thỏa thuận
về quyền và nghĩa vụ giữa các bên nếu không
trái với quy định của pháp luật.

Thứ sáu, điều khoản về thời hạn của hợp
đồng.

Luật SHTT hiện hành cũng yêu cầu các
bên phải có thỏa thuận về thời hạn của hợp
đồng, đây là khoảng thời gian mà bên được
chuyển quyền được phép sử dụng đối tượng
SHCN theo hợp đồng. Thời hạn của hợp
đồng phải thuộc thời hạn bảo hộ đối tượng
SHCN hoặc nếu là HĐCG thứ cấp thì thời
hạn nằm trong HĐCG quyền giao độc lập
quyền trên thứ cấp.

Thời hạn hợp đồng là khoảng thời gian
được xác định để các bên thực hiện các
quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp
đồng. Khoảng thời gian này được tính từ thời
điểm hợp đồng phát sinh hiệu lực cho tới

thời điểm xuất hiện các căn cứ dẫn đến
chấm dứt hợp đồng. Trong khi có nhiều
trường hợp dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng
như hết thời hạn theo thỏa thuận, hợp đồng
bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt...3. Bởi
vậy, để tránh những tranh chấp trong quá
trình thực hiện hợp đồng, các bên nên thỏa
thuận cụ thể cả về điều kiện hủy bỏ cũng
như đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Ngoài ra, còn có quy định cấm bên
chuyển quyền đưa ra các điều khoản hạn chế
bất hợp lý quyền của bên được chuyển
quyền, như: cấm được chuyển quyền cải tiến
đối tượng SHCN, trừ nhãn hiệu; buộc bên
được chuyển quyền phải chuyển giao miễn
phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối
tượng SHCN do bên được chuyển quyền tạo
ra hoặc quyền đăng ký SHCN, quyền SHCN
đối với các cải tiến đó; trực tiếp hoặc gián tiếp
hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu
hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung
cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN
sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà
bên chuyển quyền nắm giữ quyền SHCN
tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu
hàng hóa đó; buộc bên được chuyển quyền
phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định
các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của
bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do
bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm
mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa4.

2. Một số nhận xét và kiến nghị về quy
định đối với nội dung hợp đồng chuyển
quyền sử dụng

Một là, quy định điều khoản về tên và địa
chỉ của các bên trong hợp đồng là nội dung
của hợp đồng không hợp lý và không phù
hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm
2015. Trong khi, đối chiếu với quy định của
Bộ luật này về nội dung của hợp đồng, tại
Điều 398 cũng đưa ra một số nội dung
khuyến nghị các bên nên thỏa thuận nhằm
xác định quyền và nghĩa vụ của các bên,
tránh các tranh chấp trong tương lai như: đối



62 Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 327 (4/2023)

Nghiên cứu - Trao đổi

tượng của hợp đồng; số lượng, chất lượng;
giá, phương thức thanh toán…, không có quy
định nội dung của hợp đồng bao gồm thông
tin của các bên trong giao kết. Vì vậy, Luật
SHTT nên bỏ điều khoản “tên và địa chỉ của
các bên trong hợp đồng” ra khỏi nội dung của
hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN.

Hai là, một số điều khoản không cần
thiết, bị trùng lặp trong nội dung của hợp
đồng chuyển QSD.

Theo nguyên tắc của Bộ luật Dân sự năm
2015, bên cạnh những nội dung không thể
thiếu trong hợp đồng là điều khoản cơ bản
thì các bên không cần thiết phải thỏa thuận
những điều khoản thông thường mà pháp
luật đã quy định. Trong khi đó, quyền và
nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên nhận
quyền đã được quy định bởi pháp luật về
SHTT và Bộ luật Dân sự năm 2015. Bởi vậy,
quy định nội dung bắt buộc về “quyền và
nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng” là
không cần thiết.

Ba là, quy định về nội dung bắt buộc phải
có trong HĐCG QSD đối tượng SHCN là
không hợp lý.

Điều 144 Luật SHTT hiện hành liệt kê các
nội dung mà hợp đồng chuyển QSD đối
tượng SHCN phải có. Đây được hiểu là
những điều khoản chủ yếu, mang tính bắt
buộc trong HĐCG quyền SHCN. Mục đích
của sự tồn tại điều khoản bắt buộc trong nội
dung của hợp đồng chuyển quyền nhằm xác
định được loại hợp đồng chuyển QSD, từ đó,
xác định rõ quyền và nghĩa vụ giữa các bên,
tránh những tranh chấp trong quá trình thực
hiện hợp đồng.

Tuy nhiên, những điều khoản bắt buộc
phải có trong hợp đồng này là không cần
thiết bởi một số lý do như sau: (1) HĐCG
QSD đối tượng SHCN là một loại hợp đồng
dân sự, vì vậy, dựa trên nguyên tắc “tự do, tự
nguyện cam kết, thỏa thuận” của pháp luật
dân sự, pháp luật dân sự chỉ khuyến nghị về
những điều khoản trong hợp đồng các bên

nên thỏa thuận tại khoản 2 Điều 398 Bộ luật
Dân sự năm 2015, cho phép các bên tự do
lựa chọn những điều khoản thỏa thuận trong
hợp đồng; (2) Dựa trên kinh nghiệm pháp lý
của Liên minh châu Âu, pháp luật về hợp
đồng chuyển QSD liệt kê các nội dung cơ
bản, bao gồm: thời hạn chuyển QSD, dạng
QSD, phạm vi lãnh thổ sử dụng đối tượng sở
hữu công nghiệp...5. Về nguyên tắc, những
nội dung trong hợp đồng chuyển QSD này
không phải là những nội dung bắt buộc phải
có, đây là những nội dung quan trọng và nên
được thỏa thuận trong hợp đồng nhằm giải
quyết các tranh chấp có thể phát sinh. Cách
tiếp cận này được đánh giá là hợp lý, bảo
đảm quyền tự do định đoạt của các bên
trong hợp đồng.

Như vậy dựa trên nguyên tắc cơ bản của
Bộ luật Dân sự năm 2015 và kinh nghiệm của
Liên minh châu Âu khi quy định về nội dung
của hợp đồng chuyển QSD đối tượng SHCN,
cần tiếp tục sửa đổi Điều 144 Luật SHTT như
sau: “1. Các bên trong hợp đồng có quyền
thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng. 2.
Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây...”r
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